
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 6 L3 · Unit 7 Our timetables L1 (SGK tr. 48–51)

Tuần 11

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

Vietnam se Eng ish ma hs sci nce

sub ect to ay gard ns villa es

Bài 2: Circle the correct answer
1. I have two … today: maths and English.

A subject B a subject C subjects
2. I … maths and English today. A have B has C am

3. How many gardens … there? A is B are C am

4. My school is … the city. A on B at C in

Bài 3: Put the words in order
1. subjects What do you have today?

2. have I Vietnamese and science.

3. two There are playgrounds.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có đuôi -s / -es đọc giống từ đã cho

1. mountains → A gardens B villages C classes
2. villages → A rooms B classes C towns

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Khoa's school day
Hi, I'm Khoa. My school is in the town. There are four buildings and two playgrounds. Today is Wednesday. I
have Vietnamese, maths and English. I like English very much. My friend Lan is in Class 4C. In her class, they
have maths and science today. After school, we play football in the playground. What subjects do you have
today?

1. Today is Wednesday. T F

2. Khoa has science today. T F

3. There are four buildings at Khoa's school. T F

4. They play football in the computer room. T F

Bài 6: Let's write

Write about your subjects today (3 sentences).
What day is it today? What subjects do you have today? Do you like them?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 11

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

Vietnamese English maths science subject today gardens villages

Bài 2: Circle the correct answer

1. C (subjects) 2. A (have) 3. B (are) 4. C (in)

Bài 3: Put the words in order

1. What subjects do you have today?
2. I have Vietnamese and science.
3. There are two playgrounds.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có đuôi -s / -es đọc giống từ đã cho

1. A (gardens) 2. B (classes)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write

Mẫu: Today is Monday. I have Vietnamese, maths and science. I like maths very much.
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